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KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản năm 2016 

(Kèm theo Quyết định số 2564/QĐ-UBND
 ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản nuôi; 

Thực hiện Công văn số 8221/BNN-TY ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản năm 2016; 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thuỷ sản năm 2016 như sau:

I. THỰC TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

 Nghề nuôi trồng thủy sản tỉnh Sơn La đã và đang phát triển với phương thức nuôi đa dạng: Nuôi cá lồng bè, nuôi cá hồ chứa, nuôi cá ao nước chảy, nước tĩnh; nuôi cá kết hợp với cấy lúa,… Ngoài nuôi cá truyền thống, tỉnh còn có một số thủy đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Ba ba gai, ếch, lươn, tôm càng xanh, cá hồi, cá tầm, …Với 2.488 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, ngoài nuôi thương phẩm toàn tỉnh có 14 trại sản xuất giống (6 trại thuộc Công ty Cổ phần thuỷ sản Sơn La và Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thuỷ sản, 8 trại thuộc hệ thống tư nhân). Cùng với sự phát triển của nghề nuôi trồng thủy sản thì các dịch bệnh: Bệnh đốm đỏ, lở loét, xuất huyết, viêm ruột, thối mang ..., vẫn thường xuyên xảy ra tuy chưa gây thành dịch lớn, lan rộng, nhưng đã gây thiệt hại nhất định cho nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La. Việc phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung nguy cơ ô nhiễm môi trường nuôi trồng và lây lan dịch bệnh là rất cao.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của người dân và các cấp chính quyền về tác hại của dịch bệnh thuỷ sản; trách nhiệm của người nuôi trồng thuỷ sản, các cấp chính quyền trong phòng chống dịch bệnh thuỷ sản. 

- Chủ động phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản với phương châm “phòng bệnh là chính, chữa bệnh khi cần thiết” kết hợp thực hiện đồng bộ biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đảm bảo nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững. 

- Sẵn sàng các phương án, nguồn nhân lực, vật tư để chủ động xử lý khi phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm trong nuôi trồng thủy sản, hạn chế tối đa thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra.

2. Yêu cầu

- Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên động vật thủy sản nuôi.

- Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản phải có sự lãnh đạo và chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời huy động được sự vào cuộc của người dân.  

- Đẩy mạnh công tác kiểm dịch giống thuỷ sản. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y cho các cơ sở sản xuất giống, cơ sở chăn nuôi tập trung.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác phòng bệnh 

1.1. Thông tin tuyên truyền

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, văn bản hướng dẫn về kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản và phòng chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn bằng nhiều hình thức như: Xây dựng phóng sự trên Đài PT-TH tỉnh, viết bài đăng Báo Sơn La, trên trang Web của Sở Nông nghiệp và PTNT, xây dựng, in ấn tờ rơi,... Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên loa truyền thanh của huyện, xã nhằm cảnh báo tình hình dịch bệnh; không giấu dịch, không vứt xác thuỷ sản chết ra môi trường, không xả nước từ ao nuôi bị bệnh sang các vùng nước khác; thực hiện vệ sinh các công cụ nuôi trước và sau khi sử dụng; sử dụng thuốc thú y thuỷ sản, hoá chất, chế phẩm xử lý, cải tạo môi trường ao nuôi theo quy định.

1.2. Tập huấn 

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý giám sát, phòng chống dịch bệnh thuỷ sản cho lực lượng thú y Chi cục Thú y và thú y huyện, thành phố; được phân công chuyên trách thú y thủy sản, 01 lớp/năm, số lượng 30 người/lớp; thời gian 05 ngày/lớp; mời giảng viên của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Trung ương và Cục Thú y.
- Tập huấn cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và người nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi của các huyện, thành phố về quy trình kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, quy trình giám sát, phát hiện dịch bệnh thuỷ sản, điều trị bệnh thuỷ sản ở các huyện, thành phố, dự kiến 05 lớp, mỗi lớp 30 người; thời gian mỗi lớp 03 ngày, giảng viên là cán bộ Chi cục Thú y và Chi cục Thủy sản.

1.3. Công tác giám sát dịch bệnh 

1.3.1. Giám sát phi lâm sàng

- Tổ chức lấy mẫu giám sát dịch bệnh định kỳ tại các cơ sở sản xuất giống, khu ương giống, khu nuôi thủy sản tập trung, các cơ sở nuôi cá lồng trên sông, hồ chứa để xét nghiệm bệnh xuất huyết mùa xuân, bệnh do vi rút KHV, bệnh do vi khuẩn Arenomonas và Pseudomonas gây ra. Một năm tiến hành lấy mẫu kiểm tra 02 lần tại 6 huyện tổng số 60 mẫu, mỗi huyện 5 mẫu.
-  Kiểm tra các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa trong môi trường ao nuôi phục vụ công tác cảnh báo dịch bệnh thủy sản như pH, độ kiềm, oxy hòa tan, CO2 NO​2, NO3, H2S, COD, PO4, tổng sắt, động vật phù du, thực vật phù du.

- Lấy mẫu đột xuất khi có dịch xảy ra, tổng số mẫu cần lấy trong một ổ dịch, cụ thể là:

+ Đối với các loài cá có vảy (cá chép, cá trắm cỏ) lấy 10 mẫu kiểm tra bệnh xuất huyết, 10 mẫu kiểm tra bệnh đốm đỏ lở loét, 10 mẫu kiểm tra bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép.

+ Đối với cá da trơn lấy 10 mẫu kiểm tra bệnh do vi khuẩn (Bacterial diseases); bệnh do vi rút (Viral díeases); bệnh do nấm (Fungal diseases)và bệnh do ký sinh trùng.

1.3.2. Giám sát lâm sàng 

- Tổ chức giám sát lâm sàng thường xuyên đối với tất cả các đối tượng thủy sản nuôi mắc bệnh nguy hiểm, báo cáo và xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng.

-  Hoá chất phòng, dập dịch:

 Trong trường hợp có dịch xảy ra (trong Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch), dự kiến có 1% diện tích nhiễm bệnh/2.500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, lượng hóa chất cần sử dụng: Cloramin T: 7.500kg/25ha. Ngoài hóa chất Cloramin T hỗ trợ cho công tác chống dịch; các hộ có nuôi trồng thủy sản có thể sử dụng thêm hóa chất khác theo hướng dẫn của thú y thủy sản để khử trùng ao nuôi, phòng chống dịch bệnh.
1.4. Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản

  Thực hiện kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn giống thủy sản bố mẹ nhập về ở các trại giống để sinh sản và  kiểm dịch con giống thủy sản trước khi đưa ra vùng nuôi. Hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất giống khai báo việc xuất, nhập giống thủy sản theo quy định. Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về kiểm dịch vận chuyển thủy sản. 

- Kiểm tra nguồn giống thủy sản ngoại tỉnh nhập về thả nuôi trên địa bàn 

1.5. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản

Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản và Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản. 

2. Công tác xử lý dịch bệnh

- Tùy theo tình hình thực tế tại ao nuôi thủy sản bị bệnh có thể xử lý bằng thu hoạch, điều trị hoặc tiêu hủy (theo Hướng dẫn tại Điều 16, 17, 18, 19, 20 Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 6 năm 2014 quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi).

- Một số hóa chất thường sử dụng để xử lý ao nuôi thủy sản như Chlorine, vôi, WanWay, muối ăn, Bio Dine 99, BKC 80,…

- Yêu cầu: 

+  Không xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường

+  Không vứt thủy sản mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh ra môi trường

+  Rải vôi bờ ao (để sát khuẩn, báo hiệu, hạn chế động vật gây hại…)
Sau khi xử lý, để có thể tiếp tục thả nuôi thủy sản chủ cơ sở cần thực hiện vệ sinh khử trùng theo quy trình đảm bảo không còn mầm bệnh, dư lượng hóa chất và đảm bảo vệ sinh môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Là cơ quan thường trực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch; thành lập Quỹ Phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản theo quy định.

- Lập dự toán chi tiết các nội dung theo nội dung dự toán tổng thể kinh phí phòng chống dịch bệnh đúng theo các quy định hiện hành. Huy động, phân công lực lượng chuyên môn tham gia phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y thực hiện các nội dung: 

+ Triển khai kế hoạch giám sát dịch bệnh theo Kế hoạch đã được phê duyệt nhằm phát hiện sớm, kịp thời; đề xuất bổ sung phương tiện, dụng cụ, thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ cho công tác phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; trực tiếp xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp bao vây. Khống chế khi dịch bệnh xảy ra; cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch trong nuôi trồng thủy sản, định kỳ báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo UBND tỉnh.

+ Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh thủy sản.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tuyên truyền về các bệnh nguy hiểm trên động vật thủy sản; hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và an toàn môi trường trong nuôi trồng thủy sản; tập huấn hướng dẫn các quy trình phòng bệnh,…

2. Sở Tài Chính

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh đủ nguồn kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện cấp kinh phí và hướng dẫn việc thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

3. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo phát triển sản xuất theo quy hoạch, tổ chức sản xuất theo khung lịch thời vụ và cơ cấu giống, đẩy mạnh áp dụng các quy trình kỹ thuật đầu tư thâm canh, phòng, trị bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành của địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản theo Kế hoạch của UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các cơ sở sản xuất giống, khu ương giống, khu nuôi thủy sản tập trung, các cơ sở nuôi cá lồng trên sông và hồ chứa; đôn đốc công tác phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo và theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Sơn La chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản, để mọi người dân tích cực tham gia cùng chính quyền và cơ quan chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lò Mai Kiên
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